Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
0. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Cơ khí Trang phục.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sản xuất giầy phục vụ KHSX năm 2025 (Số hiệu gói thầu: 11- 2025).
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh của Xí nghiệp. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp An ninh – Xã Sơn Đồng  - TP Hà Nội.
- Quy mô: Mua sắm vật tư sản xuất giầy phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2025, chưa qua sử dụng;
- Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại Chương V E-HSMT;
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Thông số kỹ thuật

	1
	Vải bạt K0,75m (bồi keo)
	Mét
	- Khổ rộng vải (m): 0,75±0,02
(Hoặc khổ rộng vải tính nguyên cây(m): 1,6±0,12)
Kiểu dệt: Vân điểm
- Chỉ số sợi(Nm): +Dọc:32/3±02                                                                      
                             + Ngang: 33/3±02
- Thành phần sợi Polyester/Cotton(%): 89/11±3
- Khối lượng vải theo bề mặt (g/m²): 395±10
- Mật độ sợi (sợi/10cm):    + Dọc:200±8
                                           + Ngang: 110±8
- Vải lên keo một mặt, keo dán có độ bám dính tốt giữa vải và lớp giấy, đảm bảo không bị bung tróc phồng rộp, không gây nhăn vải. Khi tháo lớp giấy, lượng keo bồi trên vải phải đảm bảo độ bám dính chặt  lớp với vải tăng cường  (mặt vải tăng cường không quét keo)

	2
	
Vải lót zilet K0,75m (bồi keo)
	Mét
	-Khổ rộng vải (m): 0,75±0,02
(Hoặc khổ rộng vải tính nguyên cây(m): 1,6±0,12)
- Kiểu dệt: Vân điểm
-Chỉ số sợi(Nm):    + Dọc:31/1±02
                               + Ngang: 55/1±02
-Thành phần sợi Polyester/Cotton(%): Cotton 100%
-Khối lượng vải theo bề mặt (g/m²): 265±10
-Mật độ sợi (sợi/10cm): + Dọc:240±
                                       + Ngang: 240±5
- Vải lên keo một mặt, keo dán có độ bám dính tốt giữa vải và lớp giấy, đảm bảo không bị bung tróc phồng rộp, không gây nhăn vải. Khi tháo lớp giấy, lượng keo bồi trên vải phải đảm bảo độ bám dính chặt với mặt trái da nappa  ( mặt da không quét keo)

	3
	Dây giầy
	Đôi
	-Loại sợi Polyester, Φ3mm±0,5mm
-Sợi có lõi trong, bọc nhựa hai đầu từ 15mm đến 17mm
-Màu sắc: Màu đen
-Chiều dài: 60cm

	4
	Chun bản R7cm
	
Mét
	-Bản rộng: 70±5mm
-Độ dày: 1,5±0,1mm
-Màu sắc: màu đen
-Dây có dộ co giãn tốt

	5
	Vải bạt 5*5 K0.9m
	Mét
	-Khổ rộng vải (m): 0,9 ±0,02
-Kiểu dệt: Vân điểm
-Chỉ số sợi(Nm):    + Dọc:34/5±05
                                + Ngang: 34/5±05
-Thành phần sợi Polyester/Cotton(%): 87/13±2
-Khối lượng vải theo bề mặt (g/m²): 300±10
-Mật độ sợi (sợi/10cm): + Dọc:161±5
                              + Ngang: 114±5

	6
	Vải bạt 3*3 K1.6m
	Mét
	-Mật độ sợi (TCVN 1753:1986) dung sai -3% đến +5%
+ Dọc: 200 Sợi/10cm
+ Ngang: 110 Sợi/10cm
-Thành phần sợi  ASTM D 629-15 dung sai ± 3:
PES/ CO: 89/11
-Màu sắc: màu kem (giống màu da lót)

	7
	Vải phin K1.6m
	Mét
	-Mật độ sợi (TCVN 1753:1986) dung sai -3% đến +5%
+ Dọc: 234 Sợi/10cm
+ Ngang: 228  Sợi/10cm
 -Thành phần sợi  ASTM D 629-15 dung sai ± 3:
PES/ CO: 78/22
-Màu sắc: trắng mộc


1.3. Các yêu cầu khác:
- Để có căn cứ đánh giá thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại E-HSDT nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu bao gồm:
· Vải bạt K0.75m (bồi keo): 1m
· Vải lót zilet K0,75m (bồi keo): 1m
· Dây giày: 1 đôi
· Chun bản R7cm: 1m
· Vải bạt 3x3 K1,6m: 1m
· Vải bạt 5x5 K0,9m: 1m
· Vải phin K1,6m: 1m 
Hàng mẫu được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an – Xí nghiệp Cơ khí Trang phục, địa chỉ: Khu Công nghiệp an ninh – Xã Sơn Đồng, Hà Nội; ĐT: 0243.5586.290 muộn nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư đánh giá về kỹ thuật. Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị độc lập kiểm tra, đánh giá hàng mẫu do Nhà thầu cung cấp theo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại E-HSMT. Trong quá trình kiểm tra nếu không đủ mẫu hoặc mẫu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu.
Để đảm bảo việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, các nhà thầu dự thầu đều phải cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu nêu trên; Hàng mẫu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT sẽ được tính trừ vào khối lượng hàng hoá trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng hoặc trả lại mẫu cho nhà thầu (mẫu có thể không còn nguyên trạng); Hàng mẫu của các nhà thầu không trúng thầu sẽ được trả lại cho nhà thầu nộp hàng mẫu (mẫu có thể không còn nguyên trạng) trong thời gian tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu: Sửa chữa hoặc thay thế miễn phí trong trường hợp hàng hoá hoặc dịch vụ bị hỏng hóc hoặc do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất theo quy định cụ thể về điều kiện bảo hành trong thời gian 07 ngày.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích mẫu sản phẩm của nhà thầu (trong trường hợp cần thiết) để đánh giá về kỹ thuật và làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra các chỉ tiêu khác (Kết quả thử nghiệm của cơ quan chức năng (nếu có).
- Trong quá trình triển khai hợp đồng, Chủ đầu tư có quyển kiểm tra thử nghiệm hàng hóa thực tế:
+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá đạt, nhà thầu tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch.
+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá không đạt, nhà thầu phải thay thế toàn bộ lô hàng hóa và phải đảm bảo vẫn đúng tiến độ đã cam kết.
